
Bản quyền thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 
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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 09/10/2023
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 ABB 0 0 938 6.472.200 938 6.472.200
2 BSR 0 0 730.000 15.015.000.000 730.000 15.015.000.000
3 DDV 0 0 609.000 7.013.810.000 609.000 7.013.810.000
4 GDA 0 0 5.000 123.500.000 5.000 123.500.000
5 NAB 87.500 1.197.500.000 0 0 87.500 1.197.500.000
6 OIL 0 0 165 1.402.500 165 1.402.500
7 TCI 45.000 470.980.000 0 0 45.000 470.980.000
8 TID 0 0 6.000 133.920.000 6.000 133.920.000
9 VEA 30.000 1.123.000.000 0 0 30.000 1.123.000.000

10 VOC 90.300 2.083.360.000 0 0 90.300 2.083.360.000
Tổng 252.800 4.874.840.000 1.351.103 22.294.104.700 1.603.903 27.168.944.700


